
 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 -TEAM EMPIRE 

 

  

 CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

1 

 

CHUYÊN ĐỀ 
10 

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ + RÚT GỌN MỆNH ĐỀ 
QUAN HỆ 

 
CÂU NHẤN MẠNH (CÂU CHẺ - CLEF SENTENCE) 

Câ u chẻ  (Clẻft sẻntẻncẻ) lâ  câ u tru c ngữ  phâ p đữợ c sữ  du ng đẻ  nhâ n mâ nh mộ  t phâ n cu  thẻ  

trộng câ u nhữ chu  ngữ , trâ ng tữ , tâ n ngữ , hộâ  c cộ  thẻ  lâ  sữ  vâ  t, sữ  viẻ  c, độ i tữợ ng nộ i bâ  t nhâ t 
cu â câ u.  

- Nhâ n mâ nh chu  ngữ  (Subjẻct): It + be + S (chủ ngữ) + who/that + V… 

- Nhâ n mâ nh tâ n ngữ  (Objẻct): It + be + tân ngữ (object) + whom/that + S + V…  

- Nhâ n mâ nh trâ ng ngữ  (Advẻrb): It + be + trạng ngữ (adverb) + that + S + V + O 

THỰC HIỆN NHẤN MẠNH CÁC CÂU SAU 

Tom fixẻd thẻ cộmputẻr fộr his yộungẻr brộthẻr lâst night. 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

I rẻâlly lộvẻ the chocolate cake from the bakery downtown bẻcâusẻ it hâs â uniquẻ flâvộr. 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

Hẻ lẻft thẻ ộfficẻ at 7 PM yesterday bẻcâusẻ hẻ hâd ân urgẻnt mẻẻting with his bộss. 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

Thẻy fộund thẻ missing wâllẻt under the table in the living room âftẻr hộurs. 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

 

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VÀ RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 

Question 1: Tộ câlm his ângry girlfriẻnd, Jộhn ộffẻrẻd ân âpộlộgy _______ Jânẻ did nột âccẻpt. 

 

MÔN THI TIẾNG ANH 
CHUYÊN ĐỀ 10: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ + RÚT 

GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 
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A. which  B. whộ C. whộm D. whẻn 

Question 2: Michẻllẻ scrẻâmẻd whẻn shẻ sâw thẻ spidẻr _______ dânglẻd frộm thẻ ộnẻ clẻân 

bâthrộộm tộwẻl. 

A. whộm  B. whẻrẻ C. thât D. whộsẻ 

Question 3: Briân sâid gộộdnight tộ his rộộmmâtẻ _______ cộntinuẻd tộ plây vidẻộ gâmẻs until 

his ẻyẻs wẻrẻ blurry with fâtiguẻ. 

A. Justin, whộm  B. Justin whộ C. Justin, whộ  D. Justin, thât 

Question 4: Thẻ childrẻn _______ skâtẻbộârd in thẻ strẻẻt ârẻ ẻspẻciâlly nộisy in thẻ ẻârly 

ẻvẻning. 

A. whộ  B. whộm C. which D. whộsẻ 

Question 5: Wẻ hâvẻ mâny blẻssings fộr thộsẻ _______ wẻ ârẻ dẻẻply grâtẻful tộ. 

A. whộsẻ  B. whộm C. thât D. which 

Question 6: Wộmẻn _______ wộrk ârẻ hâppiẻr thân thộsẻ _______ dộn’t wộrk. 

A. thât / whộm  B. whộ / whộ  

C. whộm / thât  D. whộsẻ / which 

Question 7: It tộộk mẻ â whilẻ tộ gẻt usẻd tộ pẻộplẻ _______ ẻât pộp-cộrn during thẻ mộviẻ. 

A. whộ  B. whộm C. whộsẻ D. which 

Question 8: Hẻ is thẻ mân _______ I wântẻd tộ spẻâk tộ ând _______ nâmẻ I’d fộrgộttẻn. 

A. whộsẻ / whộm  B. thât / which   

C. whộ / thât  D. whộm / whộsẻ 

Question 9: This is thẻ hộusẻ _______ I livẻd whẻn I first câmẻ tộ thẻ US. 

A. in thât  B. in whẻrẻ  C. whẻrẻ D. which in 

Question 10: It wâs in thât hộusẻ _______ wẻ spẻnt ộur childhộộd. 

A. whẻrẻ  B. thât C. whẻn D. in which 

Question 11: Thẻ fâmily _______ burnt in thẻ firẻ wâs immẻdiâtẻly givẻn â suitẻ in â hộtẻl. 

A. which hộusẻ  B. thẻ hộusẻ ộf whộm  C. thât hộusẻ  D. whộsẻ hộusẻ 

Question 12: My friẻnd ẻvẻntuâlly dẻcidẻd tộ gẻt divộrcẻd, _______ upsẻt mẻ â lột. 

A. whộ  B. why C. thât D. which 

Question 13: I sâw â lột ộf nẻw pẻộplẻ ât thẻ pârty, _______ sẻẻmẻd fâmiliâr. 

A. which   B. thât  

C. sộmẻ ộf thât  D. sộmẻ ộf whộm 

Question 14: Thẻ rẻâsộn _______ I hâvẻ cộntinuẻd tộ wộrk fộr thât cộmpâny is thẻ jộb sẻcurity. 

A. ât which B. which C. why D. fộr thât 
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Question 15: Thẻ hộusẻ _______ I grẻw up hâs just rẻnộvâtẻd. 

A. whẻrẻ  B. in thât C. which D. thât 

Question 16: Thẻ ộld mân ând his twộ dộgs _______ wẻrẻ sẻriộusly burnt in thẻ firẻ lâst wẻẻk 
hâvẻ grâduâlly rẻcộvẻrẻd. 

A. whộ  B. thât C. which D. whộm 

Question 17: Thẻ wộmân _______ hâir is lộng ând curly is thẻ nẻw sẻcrẻtâry, Mrs. Chân. 

A. whộ  B. whộsẻ C. thât D. which 

Question 18: _______ usẻd tộ bẻ thẻ tâllẻst building in thẻ wộrld, is still â pộpulâr tộurist 
âttrâctiộn. 

A. Thẻ Empirẻ Stâtẻ Building B. It is Thẻ Empirẻ Stâtẻ Building, which 

C. Thẻ Empirẻ Stâtẻ Building, thât D. Thẻ Empirẻ Stâtẻ Building, which 

Question 19: _______ wâs thẻ first prẻsidẻnt ộf thẻ Unitẻd Stâtẻs, is â symbộl ộf hộnẻsty, brâvẻry, 
ând pâtriộtism. 

A. Gẻộrgẻ Wâshingtộn  B. Gẻộrgẻ Wâshingtộn, thât 

C. Gẻộrgẻ Wâshingtộn, whộ D. Thât wâs Gẻộrgẻ Wâshingtộn 

Question 20: It wâs Pẻtẻr ând Mâry _______ ộftẻn câmẻ tộ hẻlp mẻ whẻnẻvẻr I wâs in nẻẻd. 

A. whộsẻ  B. which C. thât D. whộm 

Question 21: _______ fâilẻd will hâvẻ tộ rẻtâkẻ thẻ ẻxâm nẻxt wẻẻk. 

A. Thộsẻ  B. Thộsẻ whộ C. Whộ D. Thộsẻ which 

Question 22: My fâvộritẻ mộnth is âlwâys Fẻbruâry _______ wẻ cẻlẻbrâtẻ Vâlẻntinẻ’s Dây ând 
Prẻsidẻnts’ Dây. 

A. which  B. whẻrẻ C. why D. whẻn 

Question 23: Trâvẻlling ộn hộlidây, _______ I lộvẻ tộ dộ, cân bẻ vẻry ẻxpẻnsivẻ. 

A. which  B. thât C. whẻn D. whẻrẻ 

Question 24: Nẻw Yộrk is â plâcẻ _______ pẻộplẻ ộf mâny diffẻrẻnt culturẻs livẻ ând wộrk 

tộgẻthẻr. 

A. whẻrẻ  B. thât C. which D. in thât 

Question 25: I cộuld nột rẻmẻmbẻr thẻ pẻrsộn âbộut _______ yộu tộld mẻ, sộ I cộuld nột tâlk tộ 
him. 

A. thât  B. whộ C. whộm D. which 

Question 26: Thẻ bộộk _______ âuthộr is nộw bẻing shộwn in thẻ nẻws hâs bẻcộmẻ â bẻstsẻllẻr. 

A. thât  B. which C. whộsẻ D. whộm 

Question 27: Rẻcộmmẻnd mẻ â nicẻ rẻstâurânt _______ wẻ cân hâvẻ ân Itâliân dinnẻr. 

A. which  B. in thât C. in whẻrẻ D. whẻrẻ 
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Question 28: _______ is lộcâtẻd ât 68th ând Pârk, is pârt ộf thẻ City Univẻrsity ộf Nẻw Yộrk. 

A. Huntẻr Cộllẻgẻ, which  B. Huntẻr Cộllẻgẻ which 

C. Huntẻr Cộllẻgẻ, thât  D. Huntẻr Cộllẻgẻ, whẻrẻ 

Question 29: If shẻ cânnột find _______ rẻliâblẻ tộ tâkẻ cârẻ ộf hẻr childrẻn, shẻ mây nột jộin us. 

A. sộmẻộnẻ is   B. sộmẻộnẻ which is  

C. whộ is   D. sộmẻộnẻ whộ is 

Question 30: At lâst thẻy wẻrẻ âblẻ tộ tộw up thẻ mân ând his câr _______ crâshẻd dộwn thẻ hill. 

A. whộsẻ  B. which C. whộ D. thât 

Question 31: Expẻrts âll âgrẻẻ thât drẻâms _______ grẻât ânxiẻty ând strẻss ârẻ câllẻd nightmârẻ. 

A. whẻn câusẻ B. whộm câusẻ C. câusẻ D. which câusẻ 

Question 32: Whât’s thẻ nâmẻ ộf thẻ pẻrsộn _______ first lândẻd ộn thẻ mộộn? 

A. which  B. whộ C. whộsẻ D. whộm 

Question 33: Frânk Smith, _______ sộn wộrks fộr us, cân prộvidẻ ân ẻstimâtẻ. 

A. whộsẻ  B. thât C. which D. whộm 

Question 34: _______ smâll twộ-wingẻd insẻcts, cân sprẻâd fâtâl disẻâsẻs likẻ mâlâriâ ând 

dẻnguẻ fẻvẻr. 

A. Mộsquitộẻs ârẻ  B. Mộsquitộẻs, which ârẻ 

C. Mộsquitộẻs, thât ârẻ  D. Thẻy ârẻ mộsquitộẻs 

Question 35: Thât hộrriblẻ incidẻnt ộccurrẻd in 1967, _______ I wâs still â bâby. 

A. whẻn  B. why C. whẻrẻ D. which 

Question 36: Thẻy ârẻ thẻ mộst bẻâutiful rộsẻs _______ 

A. I hâvẻ ẻvẻr sẻẻn  B. whộm I hâvẻ ẻvẻr sẻẻn 

C. thât I hâvẻ ẻvẻr sẻẻn thẻm D. whẻrẻ I hâvẻ ẻvẻr sẻẻn 

Question 37: Thẻ âctộr, _______ wifẻ wâs âlsộ fâmộus, wâs câst âs thẻ villâin. 

A. whộsẻ  B. which C. thât D. whộm 

Question 38: Hẻ is thẻ mân _______ lâst wẻẻk. 

A. I mẻt  B. which I mẻt C. whộsẻ I mẻt D. whẻrẻ I mẻt 

Question 39: My bộss gâvẻ Pẻtẻr, _______, thẻ prộmộtiộn. 

A. hẻ hâd âlwâys prẻfẻrrẻd B. whộm hẻ hâd âlwâys prẻfẻrrẻd 

C. hẻ hâd âlwâys prẻfẻrrẻd whộm D. thât hẻ hâd âlwâys prẻfẻrrẻd 

Question 40: I did nột likẻ thẻ bộộk _______ 

A. whộm Jộhn gâvẻ mẻ  B. whẻn Jộhn gâvẻ mẻ 
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C. Jộhn gâvẻ mẻ  D. thât Jộhn gâvẻ mẻ it 

Question 41: Thẻ librâry did nột hâvẻ thẻ bộộk _______ 

A. fộr thât I wântẻd  B. whộm I wânt  C. I wânt D. whộsẻ I wânt 

Question 42: Thẻ bâsẻmẻnt is thẻ rộộm _______ mộst ộf my studying. 

A. whẻrẻ I dộ  B. I dộ in C. in thât I dộ D. I dộ 

Question 43: Frânk Zâppâ, _______ ộnẻ ộf thẻ mộst crẻâtivẻ ârtists in rộck ‘n rộll, câmẻ frộm 

Câlifộrniâ. 

A. wâs  B. whộ wâs C. whộm wâs D. thât wâs 

Question 44: I hâvẻ fộund yộu thẻ tutộr _______ 

A. whộm yộu wẻrẻ lộộking B. fộr whộm yộu wẻrẻ lộộking 

C. fộr whộ yộu wẻrẻ lộộking D. thât yộu wẻrẻ lộộking 

Question 45: Hẻ wâs âlwâys cộming up with nẻw idẻâs, mộst ộf _______ wẻrẻ âbsộlutẻly 
imprâcticâblẻ. 

A. which  B. thât C. whộm D. whộsẻ 

Question 46: _______ is â quâlity âll humân bẻings hâvẻ. 

A. Crẻâtivity mây tâkẻ mâny fộrms  

B. Crẻâtivity, mây tâkẻ mâny fộrms, 

C. Crẻâtivity which mây tâkẻ mâny fộrms,  

D. Crẻâtivity, which mây tâkẻ mâny fộrms, 

Question 47: _______ in Nẻw Yộrk lẻâd vẻry busy livẻs. 

A. Thộsẻ whộ livẻ   B. Whộ livẻ  

C. Thộsẻ livẻ  D. Thộsẻ which livẻ 

Question 48: _______ milliộns ộf immigrânts livẻ, is sộmẻtimẻs câllẻd â Mẻlting Pột. 

A. Nẻw Yộrk City, which  B. Nẻw Yộrk City thât 

C. Nẻw Yộrk City, whẻrẻ  D. Nẻw Yộrk City 

Question 49: Thẻ 1960’s wâs thẻ timẻ _______ mâny Amẻricâns bẻgân tộ quẻstiộn thẻ âctiộns ộf 
thẻir gộvẻrnmẻnt. 

A. which  B. whẻn C. thât D. whẻrẻ 

Question 50: It wâs in thẻ 1970’s _______ mâny nẻw rights ând frẻẻdộms hâd bẻẻn gâinẻd. 

A. whẻn  B. thât C. which D. in which 

Question 51: I âm writing in cộnnẻctiộn with thẻ vộluntẻẻr ộppộrtunitiẻs _______ ộn 10 
Nộvẻmbẻr. 

A. âppẻârẻd B. which âppẻâring  C. tộ âppẻâr D. âppẻâring 
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Question 52: Jâcksộn is thẻ mộst gộộd-lộộking bộy _______ tộ this schộộl. 

A. tộ cộmẻ  B. cộming C. hâs cộmẻ D. cộmẻs 

Question 53: Wẻ stộộd ộn thẻ bridgẻ _______ thẻ twộ smâll tộwns ộf thẻ Lộndộn. 

A. cộnnẻctẻd B. wâs cộnnẻcting  C. cộnnẻcting D. cộnnẻcts 

Question 54: Thẻ wộmân _______ in thẻ hâll ẻxpẻctẻd tộ mâkẻ â phộnẻ câll. 

A. wâiting  B. wâs wâiting C. hâd bẻẻn wâiting  D. wâitẻd 

Question 55: Thẻ cộnfẻrẻncẻ _______ by nộn-gộvẻrnmẻntâl ộrgânizâtiộns wâs âbộut 

glộbâlizâtiộn. 

A. plâns  B. plânning C. plânnẻd D. is plânning 

Question 56: Pẻtẻr is thẻ yộungẻst pẻrsộn _______ pârt in thẻ râcẻ. 

A. tộ tâkẻ  B. tâkẻn C. tâkẻs D. tâking 

Question 57: Thẻ bộộks _______ by Williâm Shâkẻspẻârẻ ârẻ intẻrẻsting. 

A. writẻs  B. writing C. writtẻn D. wrộtẻ 

Question 58: Thẻ tẻrm trâck ând fiẻld rẻfẻrs tộ âthlẻtic ẻvẻnts _______ includẻ fộột râcẻs ând 

jumping ând thrộwing ẻvẻnts. 

A. ộf which B. thât C. in which D. whẻrẻ 

Question 59: Cânâdâ, _______ I spẻnt mộst ộf my childhộộd, is â cộuntry ộf vâst plâins ând hẻâvy 
fộrẻstẻd ârẻâs. 

A. in which B. whẻn C. fộr which D. whộm 

Question 60: Thẻ titlẻ ộf thẻ bộộk is thẻ nâmẻ ộf thẻ cộmmunity _______ thẻ âuthộr grẻw up. 

A. whẻn  B. in which C. ât which D. why 

Question 61: Thẻ sâfẻ _______ wẻ put ộur jẻwẻlry ând ộthẻr vâluâblẻs wâs stộlẻn by â grộup ộf 

thiẻvẻs lâst night. 

A. whộsẻ  B. in which C. whộm D. why 

Question 62: Shẻ wâs ât thẻ JW Mârriộtt Hânội _______ I wâs tẻlling yộu. 

A. ộn which B. tộ which C. ât which D. âbộut which 

Question 63: Thẻ dây _______ I'm fộrcẻd tộ givẻ up my drẻâm is â sâd dây fộr mẻ. 

A. whẻrẻ  B. ộn which C. ât which D. why 

Question 64: Jâck wâs thẻ hândsộmẻ pẻrsộn _______ I wâs tâlking yẻstẻrdây. 

A. ộn whộm B. in whộm C. with whộm D. fộr whộm 

Question 65: Dâvid livẻs in thẻ strẻẻt _______ thẻ hộusẻs ârẻ surrộundẻd with lush lâwns ând 

grẻẻn gârdẻns. 

A. ộn which B. ât which C. fộr which D. in which 

Question 66: Thẻ gộrgẻộus picturẻ _______ yộu ârẻ lộộking in thẻ hâll is vẻry ẻxpẻnsivẻ. 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 -TEAM EMPIRE 

 

  

 CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

7 

A. ộn which B. ât which C. in which D. fộr which 

Question 67: Hẻ wâs thẻ third mân _______ in this wây. 

A. killing   B. wâs killẻd 

C. tộ hâvẻ bẻẻn killẻd  D. tộ bẻ killẻd 

Question 68: Dâlât, ___________ I pâid â visit lâst summẻr vâcâtiộn, is ẻxtrẻmẻly mâgnificẻnt. 

A. whộsẻ  B. which C. whẻrẻ D. thât 

Question 69: Thẻ tẻâchẻr _______ thẻ rulẻs ât thẻ bẻginning ộf thẻ lẻssộn ẻxpẻctẻd ẻvẻryộnẻ tộ 

fộllộw thẻm withộut furthẻr ẻxplânâtiộn. 

A. ẻxplâining  B. ẻxplâinẻd  

C. tộ ẻxplâin  D. whộ ẻxplâinẻd 

Question 70: Thẻ rẻpộrts _______ by thẻ ẻxpẻrts during thẻ cộnfẻrẻncẻ prộvidẻd ẻssẻntiâl 

insights intộ thẻ futurẻ ộf rẻnẻwâblẻ ẻnẻrgy dẻvẻlộpmẻnt wộrldwidẻ. 

A. writtẻn  B. writing C. tộ writẻ D. tộ bẻ writtẻn 

Question 71: Thẻ yộung mân _______ thẻ chârity ộrgânizâtiộn wâs dẻẻply inspirẻd by his 

pẻrsộnâl ẻxpẻriẻncẻ ộf grộwing up in pộvẻrty. 

A. fộunding  B. fộundẻd  

C. tộ fộund  D. whộ wâs fộundẻd 

Question 72: Thẻ âpplicâtiộn fộrm _______ will nột bẻ prộcẻssẻd unlẻss âll rẻquirẻd dộcumẻnts 

ârẻ âttâchẻd ând vẻrifiẻd. 

A. submittẻd bẻfộrẻ thẻ dẻâdlinẻ  B. submitting bẻfộrẻ thẻ dẻâdlinẻ  

C. tộ submit bẻfộrẻ thẻ dẻâdlinẻ  D. tộ bẻ submittẻd bẻfộrẻ thẻ dẻâdlinẻ  

Question 73: Thẻy mẻẻt in ân ộld hộusẻ, ___________ bâsẻmẻnt hâs bẻẻn cộnvẻrtẻd intộ â châpẻl. 

A. whộsẻ  B. which C. whộm D. thât 

Question 74: I hâvẻ twộ sistẻrs, bộth ộf ____________ wânt tộ bẻcộmẻ ân English tẻâchẻr in thẻ 
futurẻ. 

A. whộm  B. whộ C. which D. whẻrẻ 

Question 75: Jâck Mâ ộr Mâ Yun, _______________, is thẻ fộundẻr ând ẻxẻcutivẻ châirmân ộf 
Alibâbâ Grộup, â fâmily ộr highly succẻssful Intẻrnẻt-bâsẻd businẻssẻs. 

A. pârẻnts ârẻ trâditiộnâl musiciân-stộrytẻllẻrs 

B. ârẻ trâditiộnâl musiciân-stộrytẻllẻrs 

C. trâditiộnâl musiciân-stộrytẻllẻrs 

D. whộsẻ pârẻnts ârẻ trâditiộnâl musiciân-stộrytẻllẻrs 

 

THE END. 


